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            TOÀ ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 QUẬN LIÊN CHIỂU-TP ĐÀ NẴNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                             ơ                                                                                               

   

    Số: 02/2022/QĐST-DS                                         Liên Chiểu, ngày 08 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU-TP ĐÀ NẴNG 
 

 Với thành phần tham gia phiên họp gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Trần Nguyễn Thi Thi 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Cán bộ 

Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên chiểu, TP Đà Nẵng: Ông Võ 

Phước Khánh Toàn – Chức vụ: Kiểm sát viên. 
  

Ngày 08 tháng 7 năm 2022, tại Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng mở phiên họp giải quyết việc dân sự thụ lý số 124/2022/TLST-DS, về việc 

“Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” của: 

- Người yêu cầu: Ông Phùng Văn X, sinh năm 1976; Địa chỉ: Tổ 112 Hòa Mỹ, 

phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Có mặt. 

- Người bị yêu cầu: Bà Phùng Thị X, sinh năm 1970; Địa chỉ: Tổ 112 Hòa Mỹ, 

phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Có mặt. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Phùng T, sinh năm 1979; Địa 

chỉ: Tổ 112 Hòa Mỹ, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Có mặt. 
 

 

XÉT THẤY 
 

Ngày 16 tháng 5 năm 2022 Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng 

nhận được đơn của ông Phùng Văn X về việc yêu cầu tuyên bố chị ruột của ông Xin 

là bà Phùng Thị X, sinh năm 1970; Địa chỉ: Tổ 112 Hòa Mỹ, phường Hòa Minh, 

quậnLiên Chiểu, TP Đà Nẵng bị mất năng lực hành vi dân sự. 

Ngày 10 tháng 6 năm 2022 Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu ra quyết định 

trưng cầu giám định sức khỏe tâm thần cho  bà Phùng Thị X. Trung tâm giám định 

pháp y tâm thần khu vực Miền Trung đã tiến hành giám định cho bà Phùng Thị X và 

có Kết luận giám định pháp y tâm thần số 1236/BKL-TTPYTT ngày 30/6/2022 là: 

Tiền sử: Bà Phùng Thị X có quá trình sinh đẻ, phát triển thể chất và tâm thần 

không bình thường, khoảng năm 1973 bà X bắt đầu lên cơn co giật tay chân, trợn mắt, 
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sùi bọt mép, mất ý thức, cơn kéo dài khoảng 5 phút, sau 15 phút mới tỉnh. Thỉnh 

thoảng bà X có cơn vùng chạy, trong cơn không ý thức được gì tuy nhiên gia đình 

không đưa bà X đi khám hay điều trị. 

Bà X có biểu hiện chậm nói, lớn lên không đi học được, không biết tiền bac, 

tính toán, đói no, nóng lạnh, không thể nào lao động nuôi sống bản thân, sống phụ 

thuộc vào gia đình, việc ăn uống, vệ sinh cá nhân phải có người hỗ trợ. Tính tình nỏng 

nảy, thường xuyên chửi bới, la ré, phá phách, vất đồ đạc, đốt giấy tờ, đánh người, bỏ 

nhà đi không biết đường về, có lần đi lạc 3 tháng gia đình phải tìm về, khi đi hay 

lượm đồ lỉnh kỉnh đem về, không chú ý vệ sinh cá nhân, đêm ngủ ít, hay nói nhảm và 

cười vô cớ. 

Đến giữa năm 2010, bà X được đưa vào điều trị nội trú tại Bệnh viên tâm thần 

Đà Nẵng khoảng 3 tháng, sau đó về nhà nhận thuốc điều trị ngoại trú theo đơn, uống 

thuốc đều nên tình trạng bệnh có thuyên giảm, đêm ngủ được, ít đi lang thang, sau 

này bà X chuyển về nhận thuốc tại Trạm y tế phường Hòa Minh, nếu không uống 

thuốc đều có lên 2-3 cơn/ tuần. Cơn có giật lần cuối vào tháng 6 năm 2022. 

Bà Phùng Thị X thuộc trường hợp được UBND phường Hòa Minh, quận Liên 

Chiểu cấp giấy xác nhận khuyết tật số 0511/LC-HM-264 ngày 30/10/2013, dạng 

khuyết tât: Thần kinh, tâm thần; mức độ: Người khuyết tật nặng và được nhận trợ cấp 

xã hội hằng tháng theo quy định. 

Về tiền sử gia đình bình thường.  

Hiện tại: Biểu hiện chung: Tỉnh táo, tiếp xúc chậm, hỏi không biết tên tuổi, 

không làm được việc gì, không tự lao động nuôi sống bản thân, sống phụ thuộc gia 

đình, đêm ngủ ít; Ý thức rối loạn; Năng lực định hướng: Không định hướng được; Tư 

duy: Tư duy chậm. 

Do đó có đủ cơ sở kết luận đối với bà Phùng Thị X: 

- Về mặt y học: Chậm phát triển tâm thần mức độ trầm trọng có tật chứng về 

tác phong đáng kể (F73.1) + động kinh hỗn hợp (G40). 

- Về mặt năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu tham gia phiên họp đề nghị 

Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông Phùng Văn X là tuyên bố bà Phùng Thị X 

bị mất năng lực hành vi dân sự. 

Xét yêu cầu của ông Phùng Văn X về việc yêu cầu tuyên bố chị ruột của ông là 

bà Phùng Thị X bị mất năng lực hành vi dân sự thì thấy: Bà Phùng Thị X có bố mẹ 

đều đã chết (kèm theo giấy khai tử), gia đình có 03 chị em là Phùng Thị X, Phùng 

Văn X và Phùng T. Do đó ông Xin gửi đơn yêu cầu đến TAND quận Liên Chiểu là 
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đúng quy định theo Điều 376 BL TTDS. Căn cứ kết luận của Trung tâm giám định 

pháp y tâm thần khu vực Miền Trung thì bà Phùng Thị X bị mất hoàn toàn năng lực 

hành vi dân sự. Do vậy việc ông Phùng Văn X đề nghị Tòa án tuyên bố bà Phùng Thị 

X mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ.  

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 
 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 27; Điều 363; Điều 365; Điều 372; Điều 376; Điều 378 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Phùng Văn X. 

Tuyên bố bà Phùng Thị X, sinh năm 1970; Địa chỉ: Tổ 112 Hòa Mỹ, phường 

Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự 300.000 đồng ông Phùng Văn X phải chịu, 

được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai thu số 0000993 ngày 

24/5/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. 

Chi phí trưng cầu giám định ông Phùng Văn X phải chịu (đã nộp và đã chi 

xong). 

3. Người yêu cầu có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định. 

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự 

trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tòa án ra quyết định. 

 

Nơi nhận:                                                  TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 

- VKSND quận Liên Chiểu;                                     Thẩm Phán – Chủ tọa phiên họp 

- Chi cục THADS quận Liên Chiểu; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

 

 

                                                                                    

                                                                                                Trần Nguyễn Thi Thi 

 

 


